
                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016-1 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày  8/9/2017 đến 31/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

STT Học Phần
Mã lớp học 

phần Số TC Khóa Số HV Thứ Buổi Số tiết 
học

Giảng 
đường

Giàng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

Bắt đầu Kết thúc

1 Ngôn ngữ, văn hoá và XH ENG 6014 3 QH.2016-1 31 7 Chiều
4 401-B3 HT6-B2 PGS. TS.  Nguyễn văn Độ

989094358
GHÉP 
161,2 9/10/2017 11/20/2017

2 Dụng học ENG 6205 3 QH.2016-1 31 6 Sáng 4 401-B3 404-C1 PGS.TS. Võ Đại Quang
903410341

GHÉP 
161,2  28/7/2017 06/10/2017

Hà Nội, ngày  28  tháng 8  năm 2017

Sáng 8h00-11h30 Chiều
NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã kí)
(Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào 

14h00-17h30   TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Anh Tuấn

Giờ học

Thời gian



                             ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016-1 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   31/5/2017 đến 30/8/2017)
(ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG HÈ)

 CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

STT Học Phần
Mã lớp học 

phần Số TC Khóa Số HV Thứ Buổi Số tiết 
học

Giảng 
đường Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

1 Kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ ENG6022 3 QH.2016-1 57 4,5 Sáng 4 401-C1 PGS.TS Lê Văn Canh 913563126 levancanhvnu@gmail.com

2 Song ngữ và giáo dục song ngữ ENG6031 3 QH.2016-1 57 3,6 Sáng 4 401-C2 TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 904322142

Hà Nội, ngày  28  tháng  8  năm 2017

Sáng 8h00-11h30 Chiều   TRƯỞNG KHOA
NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã kí) (Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào Huỳnh Anh Tuấn

Giờ học
14h00-17h30



                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016-2 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   04 /9/2017 đến 30/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP  DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG NGA

STT Học Phần
Mã lớp học 

phần Số TC Khóa Số 
HV Thứ Buổi

Số 
tiết 
học

Giảng 
đường

Giảng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

1
Ngữ dụng học tiếng Nga

RUS6010 3 QH.2016-2 1 5 Sáng 4 402-B3 503-A2
PGS.TS. Lưu Bá Minh     0913.570.529 luubaminh481954@gmail.com

2 Ngoại ngữ cơ bản 4 QH.2016-2 6 Sáng 4 403-B3 HT13-B2

3 Giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại RUS6004 3 QH.2016-2 1 3 Sáng 4 103-C2
TS. Đặng Ngọc Đức     0916569952 ducdangngoc@yahoo.com

4
Lý luận sách giáo khoa ngoại ngữ tiếng Nga RUS6005

3 QH.2016-2 1 4 Sáng 4 512-A2 TS. Vũ Quốc Thái 
 0913062121 thaivq147@vnu.edu.vn

5 Phương tiện kỹ thuật trong dạy học tiếng Nga RUS6025 3 QH.2016-2 1 3 Chiều 4
Lab 710-

A2 TS. Đặng Ngọc Đức     0916569952 ducdangngoc@yahoo.com

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm 2017
  TRƯỞNG KHOA

Sáng 8h00-11h30 Chiều
NGƯỜI LẬP BẢNG (Đã kí)

(Đã kí)

   Huỳnh Anh Tuấn
Tạ Thị Bích Đào 

Giờ học
14h00-17h30



                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016-1 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   04 /9/2017 đến 30/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ NGA

STT Học Phần
Mã lớp học 

phần Số 
TC Khóa Số HV Thứ Buổi Số tiết 

học
Giảng 
đường

Giảng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

1

Ngữ dụng học tiếng Nga

RUS6010 3 QH.2016-1 1 5  Sáng 4
402-
B3 503-A2

PGS.TS. Lưu Bá Minh     0913.570.529 luubaminh481954@gmail.com

2 Ngoại ngữ cơ bản 4 QH.2016-1 1 6  Sáng 4
403-
B3 HT13-B2

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm 2017

Sáng 8h00-11h30 Chiều   TRƯỞNG KHOA
NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã kí) (Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào Huỳnh Anh Tuấn

Giờ học
14h00-17h30



                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016-1  ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   04 /9/2017 đến 30/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ PHAP

STT Học Phần
Mã lớp học 

phần Số 
TC Khóa Số 

HV Thứ Buổi
Số 
tiết 
học

Giảng 
đường

Giảng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện 

thoại Email Ghi chú

1
Phân tích diễn ngôn FRE6017

3 QH.2016 2 4 Sáng 4
403-
B3 511-A2 PGS. TS. Trịnh Đức Thái 916497070 trinhducthai2002@gmail.com 

2
Ngôn ngữ học đối chiếu (tiếng Pháp)

FRE6005 3 QH.2016 2 5 Sáng 4
403-
B3 502-A2 PGS. TS. Nguyễn Lân Trung 903407183

 lantrung55@gmail.com    

4 Ngoại ngữ cơ bản
4 QH.2016 6 Sáng 4

403-
B3 TH13-B2

GHÉP

3

Hà Nội, ngày 28  tháng 6 năm 2017

Sáng8h00-11h30 Chiều   TRƯỞNG KHOA
NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào Huỳnh Anh Tuấn

Giờ học
14h00-17h30





                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016 -1 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   04 /9/2017 đến 30/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

STT Học Phần
Mã lớp học 

phần Số TC Khóa Số HV Thứ Buổi
Số 
tiết 
học

Giảng 
đường

Giảng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

1
Phân tích diễn ngôn FRE6017

3 QH.2016 1 4 Sáng 4 403-B3 511-A2 PGS. TS. Trịnh Đức Thái 916497070 trinhducthai2002@gmail.co
m 

2
Ngôn ngữ học đối chiếu (tiếng Pháp)

FRE6005 3 QH.2016 1 5 Sáng 4 403-B3 502-A2 PGS. TS. Nguyễn Lân Trung 903407183
 lantrung55@gmail.com    

3 Ngoại ngữ cơ bản
4 QH.2016 2 6 Sáng 4 403-B3 TH13-B2

GHÉP

Hà Nội, ngày 28  tháng 6 năm 2017

Sáng 8h00-11h30 Chiều   TRƯỞNG KHOA
NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã kí)
(Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào Huỳnh Anh Tuấn

Giờ học
14h00-17h30



                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016 -1 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   04 /9/2017 đến 30/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

STT Học Phần
Mã lớp 

học phần Số TC Khóa Số HV Thứ Buổi Số tiết 
học

Giảng 
đường

Giảng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

1 Ngữ âm học tiếng Trung Quốc
CHI6011

3 QH.2016-1 2 3 Sáng 4
402-
B3 101-C2 TS. Hoa Ngọc Sơn

989204152
Ghép cùng 

LL&PP

2 Ngôn ngữ học đối chiếu (tiếng Trung Quốc) CHI6004 3 QH.2016-1 2 3 Chiều 4
402-
B3 308-C1 PGS. Nguyễn Hoàng Anh 904124842 Ghép cùng 

LL&PP

3 Ngoại ngữ cơ bản 4 QH.2016 2 6 Sáng 4
403-
B3

HT 13-
B2 Ghép 

khóa

Hà Nội, ngày 28  tháng  8 năm 2017

Sáng 8h00-11h30 Chiều
NGƯỜI LẬP BẢNG (Đã kí)

(Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào 

Giờ học
14h00-17h30   TRƯỞNG KHOA

Huỳnh Anh Tuấn



                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH ĐT THẠC SĨ KHÓA QH.2016-1 ĐHNN- ĐHQGHN

(Áp dụng từ ngày   04 /9/2017 đến 30/12/2017)

 CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG TRUNG QUÔC

STT Học Phần
Mã lớp 

học phần Số TC Khóa Số HV Thứ Buổi Số tiết 
học

Giảng 
đường

Giảng 
đường 

mới
Họ tên GV Số điện thoại Email Ghi chú

1 Dẫn luận giáo dục học tiếng Trung Quốc CHI6005 3 QH.2016-1 5 5 Sáng 4 402-B3 501-A2 TS. Hà Lê Kim Anh 912440608 Ghép cùng 
NN

2 Ngôn ngữ học đối chiếu (tiếng Trung Quốc) 
CHI6004

3 QH.2016-1 5 5 Chiều 4 402-B3 308-C1 PGS. Nguyễn Hoàng Anh 904124842 Ghép cùng 
NN

3 Ngoại ngữ cơ bản 4 QH.2016 6 Sáng 4 403-B3 HT 13-
B2 Ghép 

khóa

Sáng 8h00-11h30 Chiều
NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã kí) (Đã kí)

Tạ Thị Bích Đào Huỳnh Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm 2017
Giờ học

14h00-17h30   TRƯỞNG KHOA
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